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SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 254 /YCBG-BVNĐ Đồng Nai, ngày 05 tháng 5 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi : Các nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo
giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu dịch vụ in ấn biểu
mẫu của Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai năm 2026 với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh Viện Nhi Đồng Đồng Nai – Quốc lộ 1A,

phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Ông : Nguyễn Văn Thành
- Chức vụ: Phụ trách Phòng Quản lý chất lượng
- Số điện thoại : 0765112543
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận qua mail, trực tiếp hoặc bưu điện.
- Nhận trực tiếp và bưu điện tại địa chỉ: Phòng Quản lý chất lượng - Bệnh Viện

Nhi Đồng Đồng Nai – QL1A, phường Tam Hiệp, Đồng Nai.

- File mền gửi qua Gmail: phongqlcl.bvnhi@gmail.com.
4. Thời gian tiếp nhận báo giá
- Từ 13 giờ 00 ngày 05 tháng 05 năm 2026 đến trước 13 h00 ngày 14 tháng

05 năm 2026.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 14 tháng 05

năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
Danh mục đính kèm
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Lê Anh Phong

- Ghi chú: Nhà thầu cung cấp bản chính hoặc bản scanner từ bản sao công
chứng giấy phép kinh doanh, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Báo giá thể hiện cụ thể : Mức % thuế VAT và số tiền tương ứng, thời gian
dự kiến thực hiện, thời gian bảo hành dịch vụ.

Trân trọng ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Website bệnh viện;
- Cổng thông tin điện tử
- Lưu: VT, P.HCQT, P.QLCL.

GIÁM ĐỐC
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DANH MỤC CHI TIẾT
( Đính kèm yêu cầu chào giá số 254/YCBG-BVNĐ ngày 05/05/2026 của Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai)
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1 Bảng kiểm an toàn phẫu thuật Tờ 3.000

- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5cm
- In: 2 mặt
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

2 Bảng kiểm tra quy chế HSBA Tờ 3.000

- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5cm
- In: 2 mặt
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

3
Bảng thủ thuật, thuốc, vật tư
(HSTCCĐ) Tờ 15.000

- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5cm
- In: 2 mặt
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- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

4 Báo cáo trường hợp bệnh nhiễm Tờ 5.000

- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5cm
- In: 2 mặt
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

5 Bao phim CT Cái 8.000

-KT: Dài 53* Rộng 37,8cm
- In: 1 mặt
- Chất liệu: Ruột giấy
C150gsm có nắp 3,5cm, chữ
đen
- Quy cách: đóng thùng

6 Bao phim KTS Cái 80.000
-KT: Dài 23* Rộng 28cm
- In: 2 mặt
- Chất liệu: Giấy 70gsm có

mailto:bvnhidongdn@gmail.com


Quốc lộ 1A, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai.
ĐT: (02513) 891483; Email: bvnhidongdn@gmail.com, Website: benhviennhidongnai.org.vn

STT
MÃ

HÀNG TÊN HÀNG HÓA ĐVT
SỐ

LƯỢNG
ĐỀ

XUẤT

THUYẾT
MINH CỤ
THỂ VỀ
VIỆC ĐỀ
XUẤT

MAUSẮM
NỘI DUNG

GHI
CHÚ

nắp 3cm
- Quy cách: đóng thùng

7 Bao đựng kết quả điện não Cái 1.000

- Kích thước: 24*35 cm
- In: 1 mặt
- Ruột: Giấy Ford 80 gsm,
chất liệu kraft màu vàng có
nắp 3,5 cm chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

8
Bảng tra chiếu bệnh nhân làm
thủ thuật Tờ 3.000

- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5
- In: 1 mặt
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

9 Bệnh án ngoại trú suyễn Tờ 500

- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5
- In: 2 mặt
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
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chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

10 Bệnh án ngoại trú RHM Bộ 20.000

- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5
- In: in 2 mặt 1 bộ=2 tờ
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

11 Bệnh án Mắt Tờ 1.000

Kích thước: Dài 41* rộng
29,5
In: 2 mặt 4 trang/tờ
Chất liệu: Ruột Ford 60gsm,
chữ đen
Quy cách: đóng thùng

12 Bệnh án RHM Tờ 500

Kích thước: Dài 41* rộng
29,5cm
In: 2 mặt 4 trang/tờ
Chất liệu: Ruột Ford 60gsm,
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chữ đen
Quy cách: đóng thùng

13 Bệnh án TMH Tờ 500

Kích thước: Dài 41* rộng
29,5cm
In: 2 mặt 4 trang/tờ
Chất liệu: Ruột Ford 60gsm,
chữ đen
Quy cách: đóng thùng

14 Bìa hồ sơ bệnh án Cái 30.000

Kích thước: Dài 41* Rộng
32cm
In: 1 mặt
Chất liệu: Ruột giấy
C180gsm, có tráng nhựa dán
gáy chữ đen
Quy cách: đóng thùng

15 Đơn thuốc Tờ 20.000

Kích thước: 14,5*20,5cm
In:1 mặt
Chất liệu: Giấy Frod 60gsm
Quy cách: Đóng thùng
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16 Bao thư nhỏ Cái 10.000

Kích thước: Dài 12* Rộng
22cm
In: 1 mặt
Chất liệu: Ruột giấy Ford
80gsm chữ màu xanh, logo có
màu
Quy cách: Đóng thùng

17 Bao thư lớn Cái 1.000

Kích thước: Dài 25* Rộng
35cm
In: 1 mặt
Chất liệu: Ruột giấy Ford
80gsm chữ màu xanh, logo có
màu
Quy cách: Đóng thùng

18 Giấy cam đoan PTTT, GMHS Tờ 3.000

- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5cm
- In: 2 mặt
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
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thùng

19 Giấy đi đường Tờ 1.000

- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5cm
- In: 2 mặt
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

20 Giấy báo làm việc ngoài giờ Tờ 500

- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5cm
- In: 1 mặt
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

21 Giấy khai báo hành chánh A4 Tờ 10.000

- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5cm
- In: 1 mặt, có răng cưa
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
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- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

22 Giấy khai báo hành chánh A5 Tờ 24.000

Kích thước: 14,5*20,5cm
In:1 mặt
Chất liệu: Giấy Frod 60gsm
Quy cách: Đóng thùng

23 Giấy khám sức khỏe Tờ 1.500

Kích thước: Dài 41* rộng
29,5cm
In: 2 mặt
Chất liệu: Ruột Ford 70gsm,
chữ đen
Quy cách: đóng thùng

24 Giấy chứng nhận PT, TT Tờ 2.000

Kích thước: Dài 14,5* rộng
20,5 cm
In: 2 mặt
Chất liệu: Ruột giấy
C120gsm, chữ đen
Quy cách: đóng thùng
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25
Hướng dẫn chăm sóc trẻ sơ sinh
tại nhà Tờ 4.000

Kích thước: 14,5*20,5cm
In:2 mặt
Chất liệu: Giấy Frod 60gsm
Quy cách: Đóng thùng

26 Lời dặn bệnh nhân Tờ 8.000

Kích thước: 14,5*20,5cm
In:1 mặt
Chất liệu: Giấy Frod 60gsm
Quy cách: Đóng thùng

27 Lời dặn bệnh nhân (CTCH) Tờ 4.000

Kích thước: 14,5*20,5cm
In:1 mặt
Chất liệu: Giấy Frod 60gsm
Quy cách: Đóng thùng

28 Lời dặn dò BN (TCM) Tờ 3.000

Kích thước: 14,5*20,5cm
In:1 mặt
Chất liệu: Giấy Frod 60gsm
Quy cách: Đóng thùng
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29 Phiếu dặn dò BN SXH Tờ 3.000

Kích thước: 14,5*20,5cm
In:1 mặt
Chất liệu: Giấy Frod 60gsm
Quy cách: Đóng thùng

30 Phiếu chăm sóc cấp 2-3 Tờ 300.000

- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5cm
- In: 2 mặt
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

31 Phiếu chăm sóc cấp 1 Tờ 10.000

Kích thước: Dài 41* rộng
29,5cm
In: 2 mặt
Chất liệu: Ruột Ford 60gsm,
chữ đen
Quy cách: đóng thùng

32
Phiếu công khai thuốc, vật dụng
YTTH Tờ 5.000 - Kích thước: Dài 29,5* Rộng

20,5cm
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- In: 2 mặt
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

33
Phiếu công khai thuốc, vật dụng
YTTH (GMHS) Tờ 2.000

- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5cm
- In: 2 mặt
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

34
Phiếu công khai thuốc, vật dụng
YTTH (HSSS) Tờ 2.000

- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5cm
- In: 2 mặt
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

35 Phiếu gây mê hồi sức Tờ 2.000 - Kích thước: Dài 29,5* Rộng
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20,5cm
- In: 2 mặt
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

36 Phiếu gửi dụng cụ TKTT 2 Tờ 5.000

- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5cm
- In: 2 mặt
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

37 Phiếu gửi dụng cụ TKTT 3 Tờ 2.000

- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5cm
- In: 2 mặt
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng
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38 Phiếu hẹn trả kết quả lâm sàng Tờ 80.000

Kích thước: 12 x 8 cm
In 1 mặt
Ruột: Giấy Ford 60gsm
Quy cách: đóng thùng

39 Phiếu khám bệnh vào viện Mắt Tờ 1.000

- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5cm
- In: 2 mặt
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

40 Phiếu điện tim Tờ 2.000

Kích thước: Dài 41* rộng
29,5cm
In: 2 mặt
Chất liệu: Ruột Ford 60gsm,
chữ đen
Quy cách: đóng thùng

41 Phiếu khám và chỉ định PHCN Tờ 1.500 - Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5cm
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- In: 2 mặt
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

42
Phiếu thực hiện kỹ thuật PHCN
(mẫu ngang) Tờ 2.000

- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5cm
- In: 2 mặt
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

43
Phiếu lượng giá hoạt động chức
năng Tờ 1.000

- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5cm
- In: 1 mặt
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

44 Phiếu khảo sát ý kiến nhân viên Bộ 2.000 - Kích thước: Dài 29,5* Rộng
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y tế 20,5cm
- In: 1 bộ=2 tờ, 2 mặt
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

45
Phiếu khảo sát người bệnh ngoại
trú Bộ 500

- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5cm
- In: 1 bộ=2 tờ, 2 mặt
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

46
Phiếu khảo sát người bệnh nội
trú Bộ 500

- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5cm
- In: 1 bộ=2 tờ, 2 mặt
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng
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47 Phiếu PT,TT Tờ 10.000

- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5cm
- In: 2 mặt
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

48 Phiếu sơ kết 15 ngày điều trị Tờ 1.000

- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5cm
- In: 1 mặt
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

49 Phiếu theo dõi dịch truyền Tờ 3.000

- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5cm
- In: 1 mặt
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
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thùng

50
Phiếu theo dõi thủ thuật ngoại
trú Tờ 5.000

Kích thước: 14,5*20,5cm
In:1 mặt
Chất liệu: Giấy Frod 60gsm
Quy cách: Đóng thùng

51 Phiếu theo dõi dị ứng thuốc Tờ 800

Kích thước: 9*5,5cm
In: 2 mặt
Chất liệu: Giấy C180gsm,
trắng chữ đen
Quy cách: Đóng thùng

52 Phiếu khám tiền mê Tờ 2.000

- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5cm
- In: 1 mặt
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

mailto:bvnhidongdn@gmail.com


Quốc lộ 1A, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai.
ĐT: (02513) 891483; Email: bvnhidongdn@gmail.com, Website: benhviennhidongnai.org.vn

STT
MÃ

HÀNG TÊN HÀNG HÓA ĐVT
SỐ

LƯỢNG
ĐỀ

XUẤT

THUYẾT
MINH CỤ
THỂ VỀ
VIỆC ĐỀ
XUẤT

MAUSẮM
NỘI DUNG

GHI
CHÚ

53
Phiếu tham khảo bệnh nhân
trước khi gây mê Tờ 2.000

- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5cm
- In: 2 mặt
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

54 Phiếu xét nghiệm chung Tờ 10.000

Kích thước: 14,5*20,5cm
In:1 mặt
Chất liệu: Giấy Frod 60gsm
Quy cách: Đóng thùng

55
Phiếu xét nghiệm chung
(HSTCCĐ, BNĐ) Tờ 5.000

- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5cm
- In: 2 mặt
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

56 Phiếu nhận định phân loại người Tờ 5.000 - Kích thước: Dài 29,5* Rộng
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bệnh tại khoa cấp cứu 20,5cm
- In: 1 mặt
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

57
Giấy cung cấp thông tin và cam
kết chung về nhập viện nội trú Tờ 5.000

- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5cm
- In: 2 mặt
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

58
Giấy cam kết từ chối sử dụng
dịch vụ khám bệnh chữa bệnh Tờ 5.000

- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5cm
- In: 1 mặt
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng
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59
Phiếu cung cấp thông tin về
người bệnh (HSTC) Tờ 2.000

- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5cm
- In: 1 mặt
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

60
Giấy cam kết chuyển cơ sở
khám bệnh chữa bệnh Tờ 1.000

- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5cm
- In: 1 mặt
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

61
Giấy cam kết ra viện không theo
chỉ định của bác sỹ Tờ 5.000

- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5cm
- In: 2 mặt
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
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thùng

62 Giấy ra viện Tờ 45.000

Kích thước: Dài 14,5cm*
20,5 cm
In:1 mặt, logo màu, có viền
Giấy: Ford 80gsm,in màu
Quy cách: Đóng thùng

63 Phiếu đo chức năng hô hấp Tờ 1.500

- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5cm
- In: 1 mặt
- Ruột: Giấy Ford 70 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

64 Phiếu IOS Tờ 7.000

- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5cm
- In: 1 mặt
- Ruột: Giấy Ford 70 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
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thùng

65 Phiếu thông tin bệnh nhân Tờ 10.000

Kích thước: 12 x 8 cm
In: 1 mặt
Ruột: Giấy Ford 60gsm
Quy cách: đóng thùng

66
Phiếu thực hiện nuôi cấy phân
lập vi sinh Tờ 5.000

- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5cm
- In: 2 mặt
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

67 Sổ theo dõi sức khỏe Sơ sinh Quyển 3.000

Kích thước: Dài 14,5*20,5cm
In: 2 mặt
Chất liệu: Bìa hồng C200
tráng nhựa
Ruột Ford 60gsm in trắng
đen, 28 trang/ quyển
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68
Sổ theo dõi bệnh mạn tính (thiếu
máu) Quyển 500

Kích thước: Dài 14,5cm*
20cm
In: 2 mặt
Chất liệu: Bìa C200 xanh,
ruột Ford 60, 40 trang/ cuốn
không tính bìa
Quy cách: đóng thùng

69 Sổ phòng chống hen phế quản Quyển 700

Kích thước: 14,5*20cm
In: C200 tráng nhựa
Chất liệu: Ruột giấy Ford
60gsm,32 trang trắng đen

-5 phiếu hai liên
(trắng-hồng)= 10 tờ
Quy cách: đóng thùng

70 Sổ phiếu khám sàng lọc (CC) Quyển 50

Kích thước:Dài 14,5*20,5cm
In: bìa C180 xanh, phiếu 2
liên có giấy caction (trắng-
hồng), 50 bộ = 100 tờ/ cuốn,
có răng cưa
Quy cách: đóng thùng
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71 Sổ bàn giao thuốc thường trực Quyển 50

Kích thước: Dài 29,5* rộng
20,5cm
In: Bìa Duplex 250 ,200
trang/ quyển
Chất liệu: Ruột Ford 60gsm,
chữ đen
Quy cách: đóng thùng

72 Sổ bàn giao dụng cụ thường trực Quyển 60

Kích thước: Dài 29,5* rộng
20,5cm
In: Bìa Duplex 250,200 trang/
quyển
Chất liệu: Ruột Ford 60gsm,
chữ đen
Quy cách: đóng thùng

73 Sổ bàn giao HSBA Quyển 30

- Kích thước: Dài 14,5* Rộng
20,5
- In: bìa Duplex 250, 200
trang/ quyển
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
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thùng

74 Sổ báo cáo bệnh nhân hàng ngày Quyển 50

- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5cm
- In: bìa C180, in 2 mặt, có
răng cưa, 200 trang/quyển
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng,

75 Sổ chẩn đoán hình ảnh Quyển 80

Kích thước: Dài 29,5* rộng
20,5cm
In: 2 mặt , Bìa Duplex 250
,200 trang/ quyển
Chất liệu: Ruột Ford 60gsm,
chữ đen
Quy cách: đóng thùng

76 Sổ giao nhận mẫu Quyển 50
- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
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20,5cm
- In: 2 mặt, bìa Duplex 250,
100 trang/quyển
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

77 Sổ giao nhận kết quả XN Quyển 150

- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5
- In: 2 mặt,Duplex 250, 100
trang
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

78 Sổ giao và nhận bệnh phẩm Quyển 50 Kích thước: Dài 29,5* rộng
20,5cm
In: 2 mặt, Bìa Duplex 250,
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200 trang/ quyển
Chất liệu: Ruột Ford 60gsm,
chữ đen
Quy cách: đóng thùng

79 Sổ lệnh điều xe Quyển 20

- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5
- In: bìa C180, 2 mặt, có răng
cưa, 200 trang / quyển
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

80 Sổ lý lịch máy Quyển 200

Kích thước: 14,5*20,5cm
In: 2 mặt,bìa C160 20 trang/
quyển
Ruột: Giấy Ford 60 gsm, chữ
đen
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Quy cách: Đóng thùng

81 Sổ phiếu lãnh hóa chất Quyển 70

- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5cm
- In: bìa C180, in 1 mặt, có
răng cưa 100 tờ/ quyển
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

82 Sổ phiếu lãnh thuốc Quyển 50

- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5cm
- In: bìa C180, in 1 mặt, có
răng cưa 100 tờ /quyển
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

83 Sổ phiếu lãnh và phát máu Quyển 50
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- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5cm
- In: bìa C180, in 1 mặt, có
răng cưa 100 tờ/ quyển
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

84 Sổ ghi kết quả cấp phát máu Quyển 20

Kích thước: Dài 41* rộng
29,5cm
In: 2 mặt, Bìa Duplex 250,
200 trang/ quyển
Chất liệu: Ruột Ford 60gsm,
chữ đen
Quy cách: đóng thùng

85 Sổ phiếu lãnh vật dụng YTTH Quyển 70 - Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5cm
- In: bìa C180, in 1 mặt, có
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răng cưa 100 tờ / quyển
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

86
Sổ phiếu trả lại thuốc hóa chất
vật dụng y tế tiêu hao Quyển 50

- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5cm
- In: bìa C180, in 1 mặt, có
răng cưa 100 tờ / quyển
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

87
Sổ sinh hoạt hội đồng người
bệnh Quyển 25

- Kích thước: Dài 14,5* Rộng
20,5cm
- In: 2 mặt, bìa Duplex 250,
100 trang/ quyển
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
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chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

88 Sổ họp hội đồng thuốc Quyển 5

Kích thước: Dài 29,5* rộng
20,5cm
In: 2 mặt, Bìa Duplex
250,200 trang/ quyển
Chất liệu: Ruột Ford 60gsm,
chữ đen
Quy cách: đóng thùng

89 Sổ kiểm tra Quyển 30

Kích thước: Dài 29,5* rộng
20,5cm
In: 2 mặt, Bìa Duplex
250,200 trang/ quyển
Chất liệu: Ruột Ford 60gsm,
chữ đen
Quy cách: đóng thùng
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90 Sổ thường trực Quyển 150

Kích thước: Dài 29,5* rộng
20,5cm
In: 2 mặt, Bìa Duplex
250,200 trang/ quyển
Chất liệu: Ruột Ford 60gsm,
chữ đen
Quy cách: đóng thùng

91 Sổ giao ban Quyển 80

Kích thước: Dài 29,5* rộng
20,5
In:2 mặt, Bìa Duplex 250,200
trang/ quyển
Chất liệu: Ruột Ford 60gsm,
chữ đen
Quy cách: đóng thùng

92 Sổ khám bệnh ngoại trú Quyển 250.000 Kích thước: Dài 15,3*21,5cm
In: 2 mặt, bìa in màu xanh
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C200
Chất liệu: Ruột Ford 60 in
trắng đen, có răng cưa, 24
trang/ quyển
Quy cách: Đóng thùng

93 Sổ lĩnh vật tư TBYT Quyển 40

Kích thước: 14,5*20,5 cm
In: bìa C180, in 1 mặt, có
răng cưa, 100 tờ/ quyển
Chất liệu: Ford 60gsm
Quy cách: Đóng thùng

94 Sổ sửa chữa trang thiết bị Quyển 50

- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5cm
- In: bìa thái, in 1 mặt, có
răng cưa, 100 tờ/ quyển
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
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thùng

95 Thẻ kho Tờ 500

- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5cm
- In: 2 mặt
- Ruột: Giấy C200 có tráng
nhựa, chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

96 Tờ điều trị Tờ 200.000

- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5cm
- In: 2 mặt
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

97 Trích biên bản kiểm thảo TV Tờ 1.000
- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
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20,5cm
- In: 1 mặt
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm,
chữ đen
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

98 Phiếu thông tin bệnh nhân (DV) Tờ 120.000

Kích thước: 12 x 8 cm
In: 1 mặt
Ruột: Giấy Ford 60gsm
Quy cách: Đóng thùng

99
Sổ phiếu khám sàng lọc (DV) Quyển 100

Kích thước: 14,5*20,5 cm
In: Có răng cưa, có giấy
cacbon trắng- hồng, 50
bộ=100tờ/ quyển
Chất liệu: Bìa C180(trắng)
Quy cách: Đóng thùng

100 Số khám dinh dưỡng Quyển 4.500
Kích thước: Dài 14,5*20,5cm
In: 2 mặt, bìa C200 màu
trắng, tráng nhựa
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Chất liệu: Ruột Ford 60 in
trắng đen 3 tờ in 2 mặt, 7 tờ
in 1 mặt 20trang/ quyển
Quy cách: Đóng thùng

101 Sổ tiêm chủng Quyển 2.000

Kích thước: Dài 14,5*20,5cm
In: 2 mặt, bìa xanh lá in màu
C200 tráng nhựa
Chất liệu: Ruột Ford 70 in
màu, 16 trang/ quyển
Quy cách: Đóng thùng

102 Phiếu A4 in kết quả xét nghiệm
(DV)

Tờ 200.000

- Kích thước: Dài 29,5* Rộng
20,5cm
- In: 1 mặt, in màu
- Ruột: Giấy Ford 60 gsm
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng

103 Giấy A5 in đơn thuốc (DV) Tờ 800.000

- Kích thước: Dài 14,5* Rộng
20,5cm
- In: 1 mặt, logo in màu,
viền xanh
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- Ruột: Giấy Ford 70 gsm
- Quy cách đóng gói: Đóng
thùng
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